
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP 

TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NGÀNH Y TẾ NĂM 2022 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 208 /QĐ-SYT ngày 20/4/2023 của Giám đốc Sở Y tế) 

 

PHẦN I 

KIẾN THỨC CHUNG 

 

STT NỘI DUNG ĐỀ CƯƠNG  

1 
Điều 26, 27, 48, 59, 60, 100 và 105 

Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 09 tháng 01 năm 2023. 

2 
Điều 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 42, 45 (trừ Khoản 1), 46 và 52 

Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010. 

3 

Điều 1: Khoản 3, 8, 9, 12, 15 và 17; Điều 2: Khoản 5 và 8 

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật 

Viên chức ngày 25 tháng 11 năm 2019. 

4 
Điều 2, 11, 20, 33, 34, 35 và 39 

Luật Phòng, chống tham nhũng ngày 20 tháng 11 năm 2018 

5 

Điều 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 39 và 40 

Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về xử lý kỷ 

luật cán bộ, công chức, viên chức 

6 

Điều 21, 23, 26, 27, 28, 32, 39, 57, 58 và 59 

Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định 

về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức 

7 

12 điều y đức 

Quyết định số 2088/QĐ-BYT ngày 06/11/1996 của Bộ trưởng Bộ Y tế về 

việc ban hành “Quy định về y đức” (Tiêu chuẩn đạo đức của người làm 

công tác y tế) 

8 

Điều 3, 4, 5, 6 và 7 

Thông tư số 07/2014/TT-BYT ngày 25/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế 

quy định về Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm 

việc tại các cơ sở y tế 
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PHẦN II 

KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH 

 

 

1. Bác sỹ hạng III (V.08.01.03): 100 chỉ tiêu 

 

STT NỘI DUNG ĐỀ CƯƠNG 

1 
Từ Điều 3 đến Điều 22; từ Điều 36 đến Điều 47; từ Điều 61 đến Điều 82  

Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 09 tháng 01 năm 2023. 

2 
Từ Điều 31 đến Điều 34 

Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21 tháng 11 năm 2007. 

3 

Từ Điều 7 đến Điều 25 

Quyết định số 01/2008/QĐ-BYT ngày 21 tháng 01 năm 2008 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế cấp cứu, hồi sức tích cực và 

chống độc. 

4 

Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị một số bệnh truyền nhiễm:  

- Quyết định số 5642/QĐ-BYT ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị một số bệnh 

truyền nhiễm. 

- Quyết định 2957/QĐ-BYT ngày 10 tháng 7 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ 

Y tế về việc ban hành Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị bệnh bạch hầu. 

- Quyết định số 3705/QĐ-BYT ngày 22 tháng 8 năm 2019 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị Sốt xuất huyết 

Dengue. 

5 

Một số bệnh thường gặp ở trẻ em 

Quyết định số 3312/QĐ-BYT ngày 07 tháng 8 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ 

Y tế ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị một số bệnh thường gặp ở 

trẻ em. 

6 

Một số bệnh sản phụ khoa thường gặp 

Quyết định số 315/QĐ-BYT ngày 29 tháng 01 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ 

Y tế về việc ban hành ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị các bệnh 

phụ sản khoa. 
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7 

Kiểm soát nhiễm khuẩn áp dụng trong cơ sở khám chữa bệnh:  

- Chương II, III 

Thông tư số 16/2018/TT-BYT ngày 20 tháng 7 năm 2018 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế quy định về kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở, khám chữa 

bệnh. 

- Quyết định số 3671/QĐ-BYT ngày 27 tháng 9 năm 2012 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn kiểm soát nhiễm khuẩn áp dụng trong 

cơ sở khám chữa bệnh. 

8 

Từ Điều 3 đến Điều 11  

Thông tư số 43/2018/TT-BYT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế ban hành Hướng dẫn phòng ngừa sự cố y khoa trong các cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh. 

9 

Kê đơn thuốc, kê đơn thuốc điện tử: 

- Thông tư số 52/2017/TT-BYT ngày 19 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế quy định về kê đơn thuốc và việc kê đơn thuốc hóa dược, sinh 

phẩm trong điều trị ngoại trú.  

- Điều 1, Thông tư số 18/2018/TT-BYT ngày 22 tháng 8 năm 2018 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

52/2017/TT-BYT ngày 29 tháng 12 năm 2017 quy định về đơn thuốc và kê 

đơn thuốc hóa dược, sinh phẩm trong điều trị ngoại trú. 

- Thông tư số 27/2021/TT-BYT ngày 20 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế quy định kê đơn thuốc bằng hình thức điện tử. 

- Thông tư số 04/2022/TT-BYT ngày 12 tháng 7 năm 2022 sửa đổi Thông 

tư 27/2021/TT-BYT ngày 20 tháng 12 năm 2021 quy định kê đơn thuốc 

bằng hình thức điện tử. 

10 

Từ Điều 3 đến Điều 13  

Thông tư số 46/2018/TT-BYT ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế Quy định về hồ sơ bệnh án điện tử. 

11 

Từ Điều 3 đến Điều 6 

Thông tư số 51/2017/TT-BYT ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế về việc hướng dẫn phòng, chẩn đoán và xử trí phản vệ. 

12 
Thông tư số 35/2011/TT-BYT ngày 15 tháng 10 năm 2011 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế Hướng dẫn thực hiện chăm sóc sức khỏe người cao tuổi. 
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13 

Khám sức khỏe, khám sức khỏe lái xe: 

- Từ Điều 2 đến Điều 8 Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06 tháng 5 

năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc Hướng dẫn khám sức khỏe. 

- Thông tư liên tịch số 24/2015/TTLT-BYT-BGTVT ngày 21 tháng 8 năm 

2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành 

Thông tư liên tịch quy định về tiêu chuẩn sức khỏe của người lái xe, việc 

khám sức khỏe định kỳ đối với người lái xe ô tô và quy định về cơ sở y tế 

khám sức khỏe cho người lái xe. 

14 

Từ Điều 5 đến Điều 10 

Thông tư số 14/2014/TT-BYT ngày 14 tháng 4 năm 2014 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế quy định việc chuyển tuyến giữa các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 

15 

Quản lý chất thải y tế: 

- Thông tư số 20/2021/TT-BYT ngày 26 tháng 11 năm 2021 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế quy định về quản lý chất thải y tế trong phạm vi khuôn viên cơ sở 

y tế. 

- Quyết định số 40/2022/QĐ-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Ủy 

ban  nhân dân tỉnh Kon Tum về việc ban hành Quy định thu gom, vận 

chuyển và xử lý chất thải rắn y tế trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 

 

2. Bác sĩ y học dự phòng hạng III (V.08.02.06): 08 chỉ tiêu 

 

STT NỘI DUNG ĐỀ XUẤT ĐỀ CƯƠNG  

1 

Từ Điều 3 đến Điều 8; từ Điều 20 đến Điều 23; từ Điều 27 đến Điều 

33; từ Điều 38 đến Điều 55 

Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21 tháng 11 năm 2007. 

2 

Chương 2. An toàn tiêm chủng 

Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ 

quy định về hoạt động tiêm chủng. 

3 
Quyết định số 1575/QĐ-BYT ngày 27/3/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế về 

việc ban hành Hướng dẫn khám sàng lọc trước tiêm chủng đối với trẻ em. 
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4 

Từ Điều 3 đến Điều 12 

Thông tư số 17/2019/TT-BYT ngày 17 tháng 7 năm 2019 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn giám sát và đáp ứng với bệnh, dịch 

bệnh truyền nhiễm. 

5 

Từ Phần II đến Phần IV 

Quyết định số 3593/QĐ-BYT ngày 18 tháng 8 năm 2020 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn giám sát và phòng chống bệnh bạch 

hầu. 

6 

Phần III 

Quyết định số 3711/QĐ-BYT ngày 19 tháng 9 năm 2014 về việc ban 

hành Hướng dẫn giám sát và phòng, chống bệnh sốt xuất huyết Dengue. 

7 

Phần II và III 

Quyết định số 581/QĐ-BYT ngày 24 tháng 2 năm 2012 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn giám sát và phòng, chống bệnh tay 

chân miệng. 

8 

Phần II và III 

Quyết định số 5447/QĐ-BYT ngày 19 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị bệnh viêm gan 

vi rút A. 

9 

Phần III 

Quyết định số 4845/QĐ-BYT ngày 05 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn giám sát và phòng chống bệnh sởi, 

rubella. 

10 

Mục 2 và 4 

Quyết định số 1622/QĐ-BYT ngày 08 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế phê duyệt “Hướng dẫn giám sát, phòng chống bệnh dại trên 

người”. 

11 

Thông tư số 54/2015/TT-BYT ngày 28 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn chế độ thông tin báo cáo và khai 

báo bệnh, dịch bệnh truyền nhiễm. 

12 

Quản lý chất thải y tế: 

- Thông tư số 20/2021/TT-BYT ngày 26 tháng 11 năm 2021 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế quy định về quản lý chất thải y tế trong phạm vi khuôn 
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viên cơ sở y tế. 

- Quyết định số 40/2022/QĐ-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Ủy 

ban  nhân dân tỉnh Kon Tum về việc ban hành Quy định thu gom, vận 

chuyển và xử lý chất thải rắn y tế trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

13 

Từ Điều 3 đến Điều 9 

Thông tư số 40/2018/TT-BYT ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế quy định về quản lý mẫu bệnh phẩm bệnh truyền nhiễm 

14 

Quyết định số 5904/QĐ-BYT ngày 20 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế về việc ban hành tài liệu chuyên môn Hướng dẫn chẩn đoán, điều 

trị và quản lý một số bệnh không lây nhiễm tại trạm y tế xã. 

 

3. Y sĩ hạng IV (V.08.03.07): 11 chỉ tiêu 

 

STT NỘI DUNG ĐỀ CƯƠNG  

1 

Từ Điều 4 đến Điều 6 và Điều 9 đến Điều 11  

Thông tư số 34/2018/TT-BYT ngày 12 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 104/2016/NĐ-CP 

ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ Quy định về hoạt động tiêm 

chủng 

2 
Thông tư số 51/2017/TT-BYT ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn phòng, chẩn đoán và xử trí phản vệ. 

3 

Từ Điều 4 đến Điều 13  

Thông tư số 52/2017/TT-BYT ngày 19 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế quy định về kê đơn thuốc và việc kê đơn thuốc hóa dược, sinh 

phẩm trong điều trị ngoại trú. 

Điều 1  

Thông tư số 18/2018/TT-BYT ngày 22 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 52/2017/TT-BYT 

ngày 29 tháng 12 năm 2017 quy định về đơn thuốc và kê đơn thuốc hóa 

dược, sinh phẩm trong điều trị ngoại trú. 
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STT NỘI DUNG ĐỀ CƯƠNG  

4 

Quyết định số 3705/QĐ-BYT ngày 22 tháng 8 năm 2019 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị sốt xuất huyết 

Dengue. 

5 

Mục 3 đến Mục 6 

Quyết định số 2957/QĐ-BYT ngày 10 tháng 7 năm 2020 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị bệnh bạch hầu. 

6 

Mục 2, 4  

Quyết định số 1622/QĐ-BYT ngày 08 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế phê duyệt Hướng dẫn giám sát, phòng chống bệnh dại trên 

người. 

7 

Quyết định số 5904/QĐ-BYT ngày 20 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế về việc ban hành tài liệu chuyên môn Hướng dẫn chẩn đoán, điều 

trị và quản lý một số bệnh không lây nhiễm tại trạm y tế xã. 

8 

Thông tư số 54/2015/TT-BYT, ngày 28 tháng 12 năm 2015 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế về việc “Hướng dẫn chế độ thông tin báo cáo và khai báo 

bệnh, dịch bệnh truyền nhiễm”. 

9 

Quản lý chất thải y tế: 

- Thông tư số 20/2021/TT-BYT ngày 26 tháng 11 năm 2021 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế quy định về quản lý chất thải y tế trong phạm vi khuôn 

viên cơ sở y tế. 

- Quyết định số 40/2022/QĐ-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Ủy 

ban  nhân dân tỉnh Kon Tum về việc ban hành Quy định thu gom, vận 

chuyển và xử lý chất thải rắn y tế trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 

 

4. Dược hạng III (V.08.08.22): 05 chỉ tiêu 

 

STT NỘI DUNG ĐỀ CƯƠNG 

1 
Điều 7, 8, 59 và 77 

Luật Dược ngày 06 tháng 4 năm 2016 
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STT NỘI DUNG ĐỀ CƯƠNG 

2 

Điều 3 đến Điều 7 

Nghị định số 131/2020/NĐ-CP ngày 02 tháng 11 năm 2020 của Thủ 

tướng Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động dược lâm sàng của cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh.  

3 

Phần I (Đại cương về kháng sinh và vi khuẩn học) 

Quyết định số 708/QĐ-BYT ngày 02 tháng 3 năm 2015 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế về việc ban hành tài liệu chuyên môn Hướng dẫn sử dụng kháng 

sinh. 

4 

Điều 4, 7 và 8 

Phụ lục 2, 4, 5, 6 và 9 

Thông tư số 21/2013/TT-BYT ngày 08 tháng 8 năm 2013 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế Quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng Thuốc và Điều 

trị trong bệnh viện. 

5 

Phần II: Chuẩn năng lực cơ bản của dược sỹ Việt Nam 

Quyết định số 4815/QĐ-BYT ngày 15 tháng 10 năm 2019 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế về việc phê duyệt tài liệu Chuẩn năng lực cơ bản của dược sỹ 

Việt Nam.  

6 

Điều 3, Điều 4, Điều 8 

Thông tư số 20/2017/TT-BYT ngày 10 tháng 5 năm 2017 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế quy định chi tiết một số điều của Luật Dược và Nghị định số 

54/2017/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2017 của chính phủ về thuốc và 

nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt. 

 

5. Dược hạng IV (V.08.08.23): 05 chỉ tiêu 

 

STT NỘI DUNG ĐỀ CƯƠNG 

1 
Điều 31, 47 và 75 

Luật Dược ngày 06 tháng 4 năm 2016 

2 
Điều 2, 10, 11 và 12 

Thông tư số 21/2013/TT-BYT ngày 08 tháng 8 năm 2013 của Bộ trưởng 
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STT NỘI DUNG ĐỀ CƯƠNG 

Bộ Y tế quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng Thuốc và điều trị 

trong bệnh viện.  

3 

Phần II: Chuẩn năng lực cơ bản của dược sỹ Việt Nam 

Quyết định số 4815/QĐ-BYT ngày 15 tháng 10 năm 2019 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế về việc phê duyệt tài liệu Chuẩn năng lực cơ bản của dược sỹ 

Việt Nam. 

4 

Điều 3 

Thông tư số 22/2011/TT-BYT ngày 10 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế quy định tổ chức và hoạt động của khoa Dược bệnh viện.  

5 

Mục 6 (Bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc) - Phụ lục I 

Mục 6 (Quy trình bảo quản) - Phụ lục II  

Mục 3 (Bảo quản thuốc) - Phụ lục IV 

Thông tư số 36/2018/TT-BYT ngày 22 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế quy định về thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc 

6 

Điều 1 

Phụ lục I, II và III 

Thông tư số 20/2017/TT-BYT ngày 10 tháng 5 năm 2017 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế quy định chi tiết một số điều của Luật Dược và Nghị định số 

54/2017/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2017 của chính phủ về thuốc và 

nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt. 

 

6. Điều dưỡng hạng III (V.08.05.12): 09 chỉ tiêu 

 

STT NỘI DUNG ĐỀ CƯƠNG 

1 
Thông tư số 31/2021/TT-BYT ngày 28 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế quy định hoạt động điều dưỡng trong bệnh viện.  

2 

Mục 1 Chương II 

Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07 tháng 10 năm 

2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế - Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y. 
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STT NỘI DUNG ĐỀ CƯƠNG 

3 

Quyết định số 3474/QĐ-BYT ngày 28 tháng 12 năm 2022 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế về việc phê duyệt tài liệu “Chuẩn năng lực cơ bản của Cử nhân 

Điều dưỡng Việt Nam” (Trừ Phụ lục 2).  

4 

Quyết định số 20/2012/QĐ-HĐDVN ngày 11 tháng 9 năm 2012 của Chủ 

tịch Hội Điều dưỡng Việt Nam ban hành Chuẩn đạo đức nghề nghiệp của 

Điều dưỡng viên. 

5 
Thông tư số 51/2017/TT-BYT ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế hướng dẫn phòng, chẩn đoán và xử trí phản vệ. 

6 

Thông tư số 20/2021/TT-BYT ngày 26 tháng 11 năm 2021 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế quy định về quản lý chất thải y tế trong phạm vi khuôn viên cơ sở 

y tế.  

7 
Thông tư số 16/2018/TT-BYT ngày 20/7/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy 

định về kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 

8 
Thông tư số 18/2020/TT-BYT ngày 12 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế Quy định về hoạt động dinh dưỡng trong bệnh viện.  

9 

Quyết định số 218/QĐ-BYT ngày 27 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế về việc ban hành Quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh 

hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”.  

10 

Quyết định số 1125/QĐ-BYT ngày 08 tháng 02 năm 2021 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế về việc ban hành “Hướng dẫn chăm sóc người bệnh viêm đường 

hô hấp cấp do vi rút SARS-CoV-2 trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh”.  

 

7. Điều dưỡng hạng IV (V.08.05.13): 36 chỉ tiêu 

 

STT NỘI DUNG ĐỀ CƯƠNG 

1 
Thông tư số 31/2021/TT-BYT ngày 28/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế 

Quy định hoạt động điều dưỡng trong bệnh viện.  

2 

Mục 1 Chương II 

 

Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07 tháng 10 năm 

2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế - Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y. 
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STT NỘI DUNG ĐỀ CƯƠNG 

3 

Quyết định số 3474/QĐ-BYT ngày 28 tháng 12 năm 2022 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế về việc phê duyệt tài liệu Chuẩn năng lực cơ bản của Cử nhân 

Điều dưỡng Việt Nam (Trừ Phụ lục 1). 

4 

Quyết định số 20/2012/QĐ-HĐDVN ngày 11 tháng 9 năm 2012 của Chủ 

tịch Hội Điều dưỡng Việt Nam ban hành Chuẩn đạo đức nghề nghiệp của 

Điều dưỡng viên. 

5 
Thông tư số 51/2017/TT-BYT ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế hướng dẫn phòng, chẩn đoán và xử trí phản vệ. 

6 

Thông tư số 20/2021/TT-BYT ngày 26 tháng 11 năm 2021 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế quy định về quản lý chất thải y tế trong phạm vi khuôn viên cơ sở 

y tế. 

7 
Thông tư số 16/2018/TT-BYT ngày 20/7/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy 

định về kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 

8 
Thông tư số 18/2020/TT-BYT ngày ngày 12 tháng 11 năm 2020 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế Quy định về hoạt động dinh dưỡng trong bệnh viện.  

9 

Quyết định số 218/QĐ-BYT ngày 27 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế về việc ban hành Quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh 

hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”.  

 

8. Hộ sinh hạng III (V.08.06.15): 05 chỉ tiêu 
 

STT NỘI DUNG ĐỀ CƯƠNG 

1 
Thông tư số 31/2021/TT-BYT ngày 28/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế 

quy định hoạt động điều dưỡng trong bệnh viện.  

2 

Mục 1, Chương II 

Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế - Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y. 

3 

Quyết định số 3474/QĐ-BYT ngày 28/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế về 

việc phê duyệt tài liệu “Chuẩn năng lực cơ bản của Cử nhân Điều dưỡng 

Việt Nam” (Trừ Phụ lục 2).  

4 

Quyết định số 20/2012/QĐ-HĐDVN ngày 11/9/2012 của Chủ tịch Hội 

Điều dưỡng Việt Nam ban hành Chuẩn đạo đức nghề nghiệp của Điều 

dưỡng viên. 
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STT NỘI DUNG ĐỀ CƯƠNG 

5 
Thông tư số 51/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế 

hướng dẫn phòng, chẩn đoán và xử trí phản vệ. 

6 

Thông tư số 20/2021/TT-BYT ngày 26 tháng 11 năm 2021 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế quy định về quản lý chất thải y tế trong phạm vi khuôn viên cơ sở 

y tế.  

7 

Thông tư số 16/2018/TT-BYT ngày 20 tháng 7 năm 2018 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế quy định về kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh. 

8 
Thông tư số 18/2020/TT-BYT ngày 12 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế quy định về hoạt động dinh dưỡng trong bệnh viện.  

9 

Quyết định số 218/QĐ-BYT ngày 27 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế về việc ban hành quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, 

kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”.  

10 

Quyết định số 1125/QĐ-BYT ngày 08 tháng 02 năm 2021 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế về việc ban hành “Hướng dẫn chăm sóc người bệnh viêm đường 

hô hấp cấp do vi rút SARS-CoV-2 trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh”.  

 

9. Hộ sinh hạng IV (V.08.06.16): 09 chỉ tiêu 

 

STT NỘI DUNG ĐỀ CƯƠNG 

1 

Mục 2 Chương II 

Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07 tháng 10 năm 

2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế - Bộ trưởng Nội vụ quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y. 

2 

Quyết định số 3473/QĐ-BYT ngày 28 tháng 12 năm 2022 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế về việc phê duyệt tài liệu “Chuẩn năng lực cơ bản của 

Cử nhân Hộ sinh Việt Nam”. 

3 
Thông tư số 51/2017/TT-BYT ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế hướng dẫn phòng, chẩn đoán và xử trí phản vệ. 

4 

Thông tư số 20/2021/TT-BYT ngày 26 tháng 11 năm 2021 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế quy định về quản lý chất thải y tế trong phạm vi khuôn 

viên cơ sở y tế. 

5 

Thông tư số 16/2018/TT-BYT ngày 20 tháng 7 năm 2018 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế quy định về kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh. 
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STT NỘI DUNG ĐỀ CƯƠNG 

6 

Quyết định số 218/QĐ-BYT ngày 27 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế về việc ban hành Quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh 

hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”.  

7 

- Quyết định số 3982/QĐ-BYT ngày 03 tháng 10 năm 2014 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Tài liệu hướng dẫn ''Kỹ năng cơ bản 

của Người đỡ đẻ". 

- Quyết định số 4128/QĐ-BYT ngày 29 tháng 7 năm 2016 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn quốc gia về các dịch vụ 

chăm sóc sức khỏe sinh sản. 

8 

Thông tư số 38/2016/TT-BYT ngày 31 tháng 10 năm 2016 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế quy định một số biện pháp thúc đẩy nuôi con bằng sữa 

mẹ tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 

9 

Quyết định số 4673/QĐ-BYT ngày 10 tháng 11 năm 2014 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế phê duyệt tài liệu Hướng dẫn chuyên môn chăm sóc thiết 

yếu bà mẹ, trẻ sơ sinh trong và ngay sau đẻ. 

 

10. Kỹ thuật y hạng III (V.08.07.18): 06 chỉ tiêu 

10.1. Vị trí tuyển dụng: Kỹ thuật viên Y hạng III – Xét nghiệm 

 

STT NỘI DUNG ĐỀ CƯƠNG 

1 

Điều 3, 12, 13 và 18  

Nghị định số 103/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ 

quy định về bảo đảm an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm. 

2 

Điều 3, 4 và 5 

Thông tư số 37/2017/TT-BYT ngày 25 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế quy định về thực hành bảo đảm an toàn sinh học trong phòng xét 

nghiệm. 

3 

Điều 5, 6, 7, 8, 9, 10 và 14 

Thông tư số 49/2018/TT-BYT ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế hướng dẫn hoạt động xét nghiệm trong khám bệnh, chữa bệnh. 

4 

Điều 3, 4, 5, 6 và 7  

Thông tư số 40/2018/TT-BYT ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế quy định về quản lý mẫu bệnh phẩm truyền nhiễm. 
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STT NỘI DUNG ĐỀ CƯƠNG 

5 

Thông tư số 20/2021/TT-BYT ngày 26 tháng 11 năm 2021 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế quy định về quản lý chất thải y tế trong phạm vi khuôn viên cơ sở 

y tế. 

6 

Điều 3 

Thông tư số 03/2022/TT-BYT ngày 26 tháng 4 năm 2022 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế về sửa đổi bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn, chức danh 

nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế. 

 

10.2. Vị trí tuyển dụng: Kỹ thuật viên Y hạng III – Chẩn đoán hình ảnh 

 

STT NỘI DUNG ĐỀ CƯƠNG 

1 

Thông tư số 20/2021/TT-BYT ngày 26 tháng 11 năm 2021 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế quy định về quản lý chất thải y tế trong phạm vi khuôn viên cơ sở 

y tế. 

2 

Điều 1 

Thông tư số 13/2018/TT-BKHCN ngày 05 tháng 9 năm 2018 của Bộ 

trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BKHCN-BYT ngày 09/6/2014 của 

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ - Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về 

bảo đảm an toàn bức xạ trong y tế. 

3 

Điều 6, 7 và 11  

Nghị định số 07/2010/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2010 của Chính phủ 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Năng lượng 

nguyên tử. 

4 

Điều 3 và 4 

Thông tư số 34/2014/TT-BKHCN ngày 27 tháng 11 năm 2014 của Bộ 

trưởng Bộ khoa học và Công nghệ quy định về đào tạo an toàn bức xạ đối 

với nhân viên bức xạ, người phụ trách an toàn và hoạt động dịch vụ đào 

tạo an toàn bức xạ. 

5 

Điều 12, 17, 18, 23 và 27 

Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BKHCN-BYT ngày 09 tháng 6 năm 

2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ - Bộ trưởng Bộ Y tế quy 

định về bảo đảm an toàn bức xạ trong y tế. 

6 

Điều 3 

Thông tư số 03/2022/TT-BYT ngày 26 tháng 4 năm 2022 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế về sửa đổi bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn, chức danh nghề 

nghiệp viên chức chuyên ngành y tế. 
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11. Kỹ thuật y hạng IV (V.08.07.19): 09 chỉ tiêu 

11.1. Vị trí tuyển dụng: Kỹ thuật viên Y hạng IV - Xét nghiệm 

 

STT NỘI DUNG ĐỀ CƯƠNG 

1 

Điều 3, 12 và 18 

Nghị định số 103/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ 

quy định về bảo đảm an toàn xét nghiệm tại phòng xét nghiệm. 

2 

Điều 3 

Thông tư số 37/2017/TT-BYT ngày 25 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế quy định về thực hành bảo đảm an toàn sinh học trong phòng xét 

nghiệm. 

3 

Điều 5, 6, 7 và 10 

Thông tư số 49/2018/TT-BYT ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế hướng dẫn hoạt động xét nghiệm trong khám bệnh, chữa bệnh. 

4 

Điều 3, 4, 5 và 8 

Thông tư số 40/2018/TT-BYT ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế quy định về quản lý mẫu bệnh phẩm truyền nhiễm. 

5 

Thông tư số 20/2021/TT-BYT ngày 26 tháng 11 năm 2021 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế quy định về quản lý chất thải y tế trong phạm vi khuôn viên cơ sở 

y tế. 

6 

Điều 3 

Thông tư số 03/2022/TT-BYT ngày 26 tháng 4 năm 2022 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế về sửa đổi bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn, chức danh 

nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế. 

 

11.2. Vị trí tuyển dụng: Kỹ thuật viên Y hạng IV – Chẩn đoán hình ảnh 

 

STT NỘI DUNG ĐỀ CƯƠNG 

1 

Thông tư số 20/2021/TT-BYT ngày 26 tháng 11 năm 2021 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế quy định về quản lý chất thải y tế trong phạm vi khuôn viên cơ sở 

y tế. 

2 

Điều 1 

Thông tư số 13/2018/TT-BKHCN ngày 05 tháng 9 năm 2018 của Bộ 

Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên 

tịch số 13/2014/TTLT-BKHCN-BYT ngày 09/6/2014 của Bộ trưởng Bộ 

Khoa học và Công nghệ - Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về bảo đảm an toàn 

bức xạ trong y tế. 



Sở Y tế – Đề cương ôn tập kỳ thi xét tuyển viên chức năm 2022 ngành Y tế      16 

STT NỘI DUNG ĐỀ CƯƠNG 

3 

Điều 6 và 7 

Nghị định số 07/2010/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2010 của Chính phủ 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật năng lượng 

nguyên tử. 

4 

Điều 12, 17 và 27 

Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BKHCN-BYT ngày 09 tháng 6 năm 

2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ - Bộ trưởng Bộ Y tế quy 

định về bảo đảm an toàn bức xạ trong y tế. 

5 

Điều 3 

Thông tư số 03/2022/TT-BYT ngày 26 tháng 4 năm 2022 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế về sửa đổi bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn, chức danh nghề 

nghiệp viên chức chuyên ngành y tế. 

 

12. Kỹ sư hạng III (V.05.02.07): 01 chỉ tiêu 

Vị trí tuyển dụng: Công tác kiểm soát nhiễm khuẩn 

 

STT NỘI DUNG ĐỀ CƯƠNG 

1 

Mục III (Nguy cơ lây truyền bệnh từ môi trường bề mặt và phân loại 

môi trường bề mặt trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh) và mục IV 

(Quy định thực hành vệ sinh môi trường bề mặt trong các cơ sở khám 

bệnh chữa bệnh)  

Hướng dẫn Vệ sinh môi trường bề mặt trong các cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh (ban hành kèm theo Quyết định số 3916/QĐ-BYT ngày 28 tháng 8 

năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc phê duyệt các Hướng dẫn kiểm 

soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh). 

2 

Hướng dẫn thực hành vệ sinh tay trong các cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh  

Quyết định số 3916/QĐ-BYT ngày 28 tháng 8 năm 2017 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế về việc phê duyệt các hướng dẫn kiểm soát nhiễm khuẩn trong các 

cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 

3 

Chương I (Các biện pháp kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh) và Chương III (Hệ thống kiểm soát nhiễm 

khuẩn trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh) 

Thông tư số 16/2018/TT-BYT ngày 20 tháng 7 năm 2018 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế quy định về kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh. 
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STT NỘI DUNG ĐỀ CƯƠNG 

4 

Chương II (Phân định, phân loại, thu gom, lưu giữ, giảm thiểu, tái 

chế, bàn giao chất thải y tế) 

Thông tư  số 20/2021/TT-BYT ngày 26 tháng 11 năm 2021 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế về việc quy định về quản lý chất thải y tế trong phạm vi khuôn 

viên cơ sở y tế. 

 

13. Công nghệ thông tin hạng IV (V.11.06.15): 02 chỉ tiêu 

 

STT NỘI DUNG ĐỀ CƯƠNG 

1 
Điều 24, 71 và 72 

Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006 

2 
Điều 10, 11, 13 và 21 

Luật An toàn thông tin mạng ngày 19 tháng 11 năm 2015 

3 

Điều 35, 38, 41 và 42 
Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ 

quy định về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan 

Nhà nước 

4 

Điều 4, 5 và 9 

Thông tư số 48/2017/TT-BYT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế quy định trích chuyển dữ liệu điện tử trong quản lý và thanh toán 

chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế 

5 

Điều 4, 6, 7 và 8 
Thông tư số 49/2017/TT-BYT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế quy định hoạt động y tế từ xa. 

6 

Điều 6 và 7  

Thông tư số 46/2018/TT-BYT ngày 18 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế quy định hồ sơ bệnh án điện tử. 

7 

Mục II và khoản 2 mục III 

Quyết định số 2955/QĐ-BYT ngày 28 tháng 10 năm 2022 của Bộ Y tế về 

việc phê duyệt Kế hoạch thúc đẩy phát triển và sử dụng các nền tảng số y 

tế thực hiện Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định 

hướng đến năm 2030. 
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14. Dân số viên hạng III (V.08.10.28): 02 chỉ tiêu 

 

STT NỘI DUNG ĐỀ CƯƠNG  

1 Pháp lệnh Dân số ngày 09 tháng 01 năm 2003.  

 Pháp lệnh sửa đổi Điều 10 Pháp lệnh Dân số ngày 27 tháng 12 năm 2008.  

3 
Nghị định số 20/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh sửa đổi Điều 10 của Pháp lệnh Dân số. 

4 

Nghị định số 18/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 3 năm 2011 của Chính phủ 

sửa đổi Khoản 6 Điều 2 Nghị định số 20/2010/NĐ-CP ngày 08/3/2010 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh sửa đổi Điều 10 của Pháp 

lệnh Dân số. 

5 

Nghị định số 39/2015/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ 

quy định chính sách hỗ trợ cho phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc 

thiểu số khi sinh con đúng chính sách dân số. 

6 

- Thông tư liên tịch số 08/2016/TTLT-BYT-BNV ngày 15 tháng 4 năm 

2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế - Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp dân số. 

- Thông tư số 03/2022/TT-BYT ngày 24 năm 4 năm 2022 sửa đổi, bổ sung 

một số quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên 

ngành Y tế. 

7 

Thông tư số 45/2018/TT-BYT ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 

07/2016/TTLT-BYT-BTC-BLĐTBXH ngày 15 tháng 4 năm 2016 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế - Bộ trưởng Bộ Tài chính - Bộ trưởng Bộ Lao động, 

Thương binh và Xã hội quy định chi tiết Nghị định số 39/2015/NĐ-CP 

ngày 27 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ cho 

phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số khi sinh con đúng chính 

sách dân số. 

8 

Nghị quyết số 137/NQ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ ban 

hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 21-

NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng 

khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới. 

9 
Quyết định số 537/QĐ-TTg ngày 17 tháng 4 năm 2020 của Thủ Tướng 

Chính phủ  phê duyệt Chương trình Truyền thông Dân số đến năm 2030. 

10 

Quyết định số 25/QĐ-BYT ngày 07 tháng 01 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ 

Y tế về việc ban hành tài liệu “Hướng dẫn chuyên môn về tư vấn và khám 

sức khỏe tiền hôn nhân”. 

11 
Tài liệu dân số học cơ bản năm 2015 (Tài liệu dùng cho các lớp bồi dưỡng 

nghiệp vụ Dân số-Kế hoạch hóa gia đình đạt chuẩn viên chức dân số) của 
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STT NỘI DUNG ĐỀ CƯƠNG  

Trung tâm Đào tạo Bồi dưỡng (Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình) 

tại đường dẫn: https://population.edu.vn/tai-lieu-danh-cho-cac-lop-boi-

duong-nghiep-vu-dan-so-ke-hoach-hoa-gia-dinh-dat-chuan-vien-chuc-

dan-so 

 

15. Dân số viên hạng IV (V.08.10.29): 03 chỉ tiêu 

 

STT NỘI DUNG ĐỀ CƯƠNG  

1 

Thông tư số 05/2008/TT-BYT ngày 14 tháng 5 năm 2008 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế hướng dẫn chức năng nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức bộ máy Dân số 

- Kế hoạch hóa gia đình ở địa phương. 

2 Pháp lệnh Dân số ngày 09 tháng 01 năm 2003.  

3 Pháp lệnh sửa đổi Điều 10 Pháp lệnh Dân số ngày 27 tháng 12 năm 2008.  

4 

Nghị định số 20/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh sửa đổi Điều 10 của Pháp lệnh Dân 

số. 

5 

Nghị định số 18/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 3 năm 2011 của Chính phủ 

sửa đổi Khoản 6 Điều 2 Nghị định số 20/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 

năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh sửa đổi Điều 

10 của Pháp lệnh Dân số. 

6 

Nghị định số 39/2015/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ 

quy định chính sách hỗ trợ cho phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc 

thiểu số khi sinh con đúng chính sách dân số. 

7 

Thông tư số 45/2018/TT-BYT ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 

07/2016/TTLT-BYT-BTC-BLĐTBXH ngày 15 tháng 4 năm 2016 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế - Bộ trưởng Bộ Tài chính - Bộ trưởng Bộ Lao động, 

Thương binh và Xã hội quy định chi tiết Nghị định số 39/2015/NĐ-CP 

ngày 27 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ cho 

phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số khi sinh con đúng chính 

sách dân số. 

8 

Thông tư liên tịch số 08/2016/TTLT-BYT-BNV ngày 15 tháng 4 năm 

2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế - Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp dân số. 

https://population.edu.vn/tai-lieu-danh-cho-cac-lop-boi-duong-nghiep-vu-dan-so-ke-hoach-hoa-gia-dinh-dat-chuan-vien-chuc-
https://population.edu.vn/tai-lieu-danh-cho-cac-lop-boi-duong-nghiep-vu-dan-so-ke-hoach-hoa-gia-dinh-dat-chuan-vien-chuc-
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STT NỘI DUNG ĐỀ CƯƠNG  

Thông tư số 03/2022/TT-BYT ngày 24 tháng 4 năm 2022 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế về sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Y tế. 

9 

Quyết định số 25/QĐ-BYT ngày 07 tháng 01 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ 

Y tế về việc ban hành tài liệu “Hướng dẫn chuyên môn về tư vấn và khám 

sức khỏe tiền hôn nhân”. 

10 

Tài liệu dân số học cơ bản năm 2015 (Tài liệu dùng cho các lớp bồi dưỡng 

nghiệp vụ Dân số-Kế hoạch hóa gia đình đạt chuẩn viên chức dân số) của 

Trung tâm Đào tạo Bồi dưỡng (Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình) 

tại đường dẫn: https://population.edu.vn/tai-lieu-danh-cho-cac-lop-boi-

duong-nghiep-vu-dan-so-ke-hoach-hoa-gia-dinh-dat-chuan-vien-chuc-

dan-so. 

 

16. Công tác xã hội viên (V.09.04.02): 01 chỉ tiêu 

 

STT NỘI DUNG 

1 
Điều 12 và 13 

Luật Người cao tuổi ngày 23 tháng 11 năm 2009. 

2 

Điều 6, 10, 42, 43, 47, 50, 56, 64, 84 và 92 

Luật Trẻ em ngày 05 tháng 4 năm 2016. 

3 
Điều 15, 16, 22 và 24 

Luật Người khuyết tật ngày 17 tháng 6 năm 2010. 

4 

Điều 2, 3, 4, 5, 6 và 8 

Thông tư số 43/2015/TT-BYT ngày 26 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế quy định về nhiệm vụ và hình thức tổ chức thực hiện nhiệm vụ 

công tác xã hội của bệnh viện. 

5 

Mục I, II Điều 1 và Điều 2 

Quyết định số 112/QĐ-TTg ngày 22 tháng 01 năm 2015 của Thủ tướng 

Chính Ban hành Chương trình phát triển công tác xã hội giai đoạn 2021-

2030. 

6 

Thông tư số 26/2022/TT-BLĐTBXH ngày 29 tháng 12 năm 2022 của Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo quy định mã số, tiêu chuẩn, 

chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành công tác xã 

hội. 

https://population.edu.vn/tai-lieu-danh-cho-cac-lop-boi-duong-nghiep-vu-dan-so-ke-hoach-hoa-gia-dinh-dat-chuan-vien-chuc-
https://population.edu.vn/tai-lieu-danh-cho-cac-lop-boi-duong-nghiep-vu-dan-so-ke-hoach-hoa-gia-dinh-dat-chuan-vien-chuc-
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7 

Thông tư số 01/2017/TT-BLĐTBXH ngày 02 tháng 02 năm 2017 của Bộ 

Lao động, Thương binh và Xã hội Quy định về tiêu chuẩn đạo đức nghề 

nghiệp đối với người làm công tác xã hội. 

 

17. Lưu trữ viên trung cấp hạng IV (V.01.02.03): 03 chỉ tiêu 

 

STT NỘI DUNG ĐỀ CƯƠNG  

1 
Điều 5, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 28, 32, 33 và 34 

Luật Lưu trữ ngày 01 tháng 11 năm 2011. 

2 

Điều 4, 5, 7, 8, 10, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 29, 30, 31, 32 và 

33 

Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ 

về công tác văn thư. 

3 

Điều 3, Điều 4 và Bảng thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu chuyên môn 

nghiệp vụ ngành Y tế 

Thông tư số 53/2017/TT-BYT ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế quy định về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu chuyên môn nghiệp 

vụ ngành Y tế. 

_______ 
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